	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục V

BỔ SUNG TỪ NGUỒN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN 
NGÂN SÁCH KHỐI TỈNH NĂM 2016 (ĐỢT 02)

(Kèm theo Quyết định số 4227/QĐ-UBND 
ngày 13 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	NỘI DUNG CHI
	SỐ TIỀN

	1
	2
	3
	4

	 
	TỔNG CỘNG
	143.497

	I
	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
	50.912

	1
	Sự nghiệp giáo dục
	 
	10.104

	 
	Sở Giáo dục - Đào tạo
	 
	10.104

	 
	 
	Kinh phí tăng giờ
	626

	 
	 
	Trang bị trang thiết bị phòng truyền thống
	762

	 
	 
	Sửa chữa Trường Võ Trường Toản
	4.925

	 
	 
	Bổ sung sách giáo khoa của Trường DTNT Điểu Xiểng
	50

	 
	 
	Bổ sung kinh phí thi nghề phổ thông năm 2016
	581

	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ xây dựng trường học cho con em người Việt tại tỉnh Kampong, Campuchia theo CV 5302/UBND-KT ngày 23/6/2016
	2.000

	 
	 
	Kinh phí trang bị phần mềm quản lý câu hỏi và ra đề thi ngành giáo dục
	1.160

	2
	Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề
	40.808

	 
	Trường CĐN Công nghệ cao
	 
	6.088

	 
	 
	KP miễn giảm học phí
	1.299

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đầu tư và xây dựng sân tập thể dục thể thao và quốc phòng
	4.789

	 
	Trường Đại học Đồng Nai
	 
	3.654

	 
	 
	Bổ sung kinh phí đào tạo sinh viên Lào, Campuchia 2016
	354

	 
	 
	Bổ sung kinh phí chi lương và hoạt động năm 2016
	3.300

	 
	Sở GTVT
	 
	5

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND cho Nguyễn Công Nhân
	5

	 
	Cao đẳng nghề Đồng Nai
	 
	4.859

	 
	 
	KP miễn giảm học phí
	4.859

	 
	Trường Chính trị
	 
	2.193

	 
	 
	Kinh phí trang bị tài sản phục vụ công tác
	1.262

	 
	 
	KP lớp bồi dưỡng lớp kiến thức QPAN cho chức sắc, nhà tu hành
	931

	 
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	 
	5.000

	 
	 
	Đào tạo nghề dài hạn
	5.000

	 
	Sở Nội vụ
	 
	5

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND cho ông Nguyễn Quốc Phương
	5

	 
	Sở Ngoại vụ
	 
	326

	 
	 
	Kinh phí tham dự lớp kỹ năng biên, phiên dịch
	22

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo
	73

	 
	 
	Lớp bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và lễ tân ngoại giao dành cho lãnh đạo nữ của tỉnh Đồng Nai năm 2016
	231

	 
	VP Ủy ban nhân dân tỉnh
	 
	5

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND cho bà Thái Thị Duyên
	5

	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	5.465

	 
	 
	Chương trình 02
	5.465

	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	6.313

	 
	 
	Kinh phí nhà xưởng và bố trí lại hệ thống điện nước của Trường TC KTKT ĐN
	6.313

	 
	Sở Y tế
	 
	4.986

	 
	 
	Kinh phí sự nghiệp đào tạo ngành y (nợ năm 2015)
	1.786

	 
	 
	Kinh phí sự nghiệp đào tạo ngành y (năm 2016)
	3.200

	 
	Thanh tra tỉnh
	 
	5

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND cho ông Nguyễn Anh Dũng
	5

	 
	Công an tỉnh
	 
	44

	 
	 
	Kinh phí đi học lớp biên, phiên dịch tại Hà Nội
	44

	 
	Sở Tài chính
	 
	5

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND 
	5

	 
	Tỉnh đoàn (Trường Trung cấp nghề 26/3)
	 
	350

	 
	 
	BS KP hoạt động
	350

	 
	Sở Tư pháp
	 
	5

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND 
	5

	 
	Trường Đại học Lạc Hồng
	 
	1.500

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí cho đội tuyển Robocon Lạc Hồng tham dự cuộc thi sáng tạo Robocon Châu Á - Thái Bình Dương tại Thái Lan
	1.500

	II
	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ
	5.000

	1
	Ban Bảo vệ CSSK cán bộ
	 
	2.395

	 
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe
	2.395

	2
	Sở Y tế
	2.605

	 
	 
	Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, thu hút do tăng mức lương cơ sở
	2.605

	III
	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA
	1.000

	1
	Sự nghiệp văn hóa
	 
	1.000

	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	1.000

	 
	 
	Kinh phí Trại sáng tác điêu khắc đá "Hào khí Trấn Biên" (Trung tâm Văn miếu Trấn Biên)
	1.000

	IV
	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	40.488

	1
	Sở Lao động - TBXH
	 
	34.938

	 
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động do tăng đối tượng 
	2.000

	 
	 
	Kinh phí hoạt động cho các trại viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy
	5.000

	 
	 
	Kinh phí tặng quà cho đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2016
	12.071

	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ để thực hiện các công tác quản lý ngành, cải tạo sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ tỉnh,... theo CV 8577/UBND-KT ngày 19/9/2016 của UBT
	14.369

	 
	 
	Trang bị máy phát điện
	120

	 
	 
	Sửa chữa mộ liệt sỹ tỉnh
	54

	 
	 
	Kinh phí tuyên truyền và tập huấn chương trình giảm nghèo đa chiều
	460

	 
	 
	Sự nghiệp BV CSTE
	500

	 
	 
	Chương trình việc làm ATVSLĐ
	269

	 
	 
	Sửa chữa cơ sở 02 VPS
	95

	2
	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ĐN
	 
	5.550

	 
	 
	Bố trí vốn vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn (TH theo QĐ 1635/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh)
	5.550

	V
	SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	30.570

	1
	Sự nghiệp nông - lâm nghiệp - PTNT
	 
	13.288

	a
	Sự nghiệp nông nghiệp 
	 
	5.321

	 
	Sở NN - PTNT
	 
	2.321

	 
	 
	BS kinh phí trợ cấp nghỉ thôi việc đối với viên chức Trương Trọng Đức Chi cục TT & BVTV
	75

	 
	 
	BS kinh phí 01 hợp đồng lao động Văn phòng Điều phối CTNT mới tỉnh
	38

	 
	 
	KP tinh giản biên chế ông Phan Văn Hồng
	121

	 
	 
	Bổ sung kinh phí chi trả cho cộng tác viên do tăng mức lương cơ sở
	197

	 
	 
	Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền về Chương trình nông thôn mới năm 2016
	1.890

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí cho Công ty TNHH Đình Ngọc theo Nghị định 210/NĐ-CP để đầu tư cơ sở hạ tầng Dự án trại heo Xuân Tây theo CV 2381/UBND-KT ngày 30/3/2016 của UBT
	3.000

	b
	Sự nghiệp lâm nghiệp 
	 
	6.467

	 
	Sở NN - PTNT
	 
	5.448

	 
	 
	Bổ sung kinh phí Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020 theo Văn bản số 9210/UBND-KT ngày 04/10/2016
	5.434

	 
	 
	Bổ sung kinh phí PCC rừng 2015 - 2016 Ban QLRPH Long Thành
	14

	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa ĐN
	 
	1.019

	 
	 
	Hỗ trợ phụ cấp (25%) cho lực lượng kiểm lâm Khu Bảo tồn từ tháng 8 đến tháng 12/2016 theo Quyết định 2520/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
	1.019

	c
	Sự nghiệp thủy lợi
	 
	1.500

	 
	Sở NN - PTNT
	1.500

	 
	 
	BS kinh phí Dự án nâng cấp, thay mới thiết bị Trạm bơm Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc
	1.500

	2
	Sự nghiệp công thương
	 
	389

	 
	Sở Công Thương
	 
	389

	 
	 
	Kinh phí mua đĩa tập huấn kỹ năng bán hàng
	67

	 
	 
	Tổ chức hội chợ đặc sản vùng miền tại Hà Nội
	161

	 
	 
	Kinh phí tham gia hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau
	161

	3
	Sự nghiệp giao thông
	 
	10.655

	 
	Sở GTVT
	 
	10.655

	 
	 
	Kinh phí mua thiết bị kiểm soát khí thải kiểm tra phương tiện giao thông
	512

	 
	 
	Kinh phí thanh toán khối lượng hoàn thành cho các dự án (KQL Đường bộ đường thủy)
	5.143

	 
	 
	Kinh phí khởi công mới dự án sửa chữa đường 25B (KQL Đường bộ đường thủy)
	5.000

	4
	Sự nghiệp tài nguyên - địa chính
	 
	4.090

	a
	Sự nghiệp quản lý đất đai
	 
	4.090

	 
	Sở Tài nguyên môi trường
	 
	4.090

	 
	 
	Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm
	500

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động chi nhánh các huyện TTPTQĐ 
	3.590

	b
	Sự nghiệp quản lý và bảo vệ khoáng sản
	 
	0

	c
	Sự nghiệp quản lý tài nguyên nước
	 
	0

	5
	Sự nghiệp quy hoạch
	 
	0

	6
	Sự nghiệp kinh tế khác
	 
	2.148

	 
	BQL các KCN
	 
	1.797

	 
	 
	Kinh phí Đoàn xúc tiến đầu tư Đài Loan
	122

	 
	 
	Kinh phí Đoàn xúc tiến đầu tư Hàn Quốc
	1.675

	 
	Sở Thông tin và truyền thông
	 
	351

	 
	 
	Kinh phí triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo Quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 01
	351

	VI
	CHI QUẢN LÝ HCNN - ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
	15.527

	1
	Quản lý HC Nhà nước
	 
	15.527

	 
	Văn phòng UBND tỉnh
	 
	2.579

	 
	 
	Chi điện, nước trụ sở khối Nhà nước
	500

	 
	 
	Hội nghị giao kế hoạch 2017
	300

	 
	 
	Kinh phí đi thăm chúc tết Bính Thân 2016
	879

	 
	 
	Kinh phí trang bị tài sản
	900

	 
	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
	 
	669

	 
	 
	Kinh phí website HĐND tỉnh 06 tháng cuối năm
	80

	 
	 
	Kinh phí bổ sung hoạt động 06 tháng cuối năm 
	400

	 
	 
	Trợ cấp thu hút cán bộ làm công tác CNTT
	13

	 
	 
	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng đại biểu HĐND
	165

	 
	 
	Kinh phí thực hiện điều động cán bộ
	11

	 
	Sở Nội vụ
	 
	296

	 
	 
	Kinh phí đặc thù (Ban Tôn giáo)
	296

	 
	Sở GD - ĐT
	 
	233

	 
	 
	Trang phục thanh tra
	42

	 
	 
	Trợ cấp thôi việc
	191

	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	1.019

	 
	 
	Kinh phí đặc thù
	400

	 
	 
	Kinh phí Đề án hỗ trợ DN trong đăng ký doanh nghiệp
	186

	 
	 
	Chi bổ sung cho các nhiệm vụ mới
	385

	 
	 
	Kinh phí hoạt động của Ban Hành động hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh
	48

	 
	Sở LĐ - TBXH
	 
	14

	 
	 
	Trợ cấp thôi việc do tinh giản biên chế
	14

	 
	Sở Tư pháp
	 
	512

	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III
	70

	 
	 
	Kinh phí tiếp và làm việc với đoàn công tác liên ngành thực hiện kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật
	23

	 
	 
	Kinh phí xây dựng văn bản pháp luật các sở, ban, ngành 06 tháng cuối năm 2016
	246

	 
	 
	Kinh phí chi lương và các khoản phụ cấp của bà Võ Thị Xuân Đào
	0

	 
	 
	Kinh phí tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	41

	 
	 
	Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc đối với trường hợp ông Trần Đức Lợi
	30

	 
	 
	Kinh phí tham dự Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III
	102

	 
	Sở Nông nghiệp - PTNT
	 
	3.009

	 
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động của các đơn vị
	2.269

	 
	 
	Bổ sung lương tăng thường xuyên của các đơn vị
	350

	 
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động của Chi cục Thủy lợi
	23

	 
	 
	Bổ sung kinh phí chi cho cộng tác viên của Chi cục Kiểm Lâm do tăng mức lương cơ sở
	93

	 
	 
	BS kinh phí trợ cấp nghỉ thôi việc Ô. Đặng Thế Dương thanh tra viên chính Sở NN
	151

	 
	 
	BS kinh phí trợ cấp nghỉ thôi việc đối với công chức Nguyễn Văn Vinh Chi cục TT & BVTV
	123

	 
	Sở Y tế
	239

	 
	 
	Kinh phí công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 của Sở Y tế
	239

	 
	Sở Công Thương
	 
	1.733

	 
	 
	Kinh phí đoàn khảo sát thực tế năng lực sản xuất sửa chữa của doanh nghiệp công nghiệp
	22

	 
	 
	Kinh phí tuyên truyền và khảo sát ý kiến người dân về thủ tục hành chính
	136

	 
	 
	Kinh phí kế hoạch phát triển thương mại điện tử
	205

	 
	 
	Kinh phí lương 16 hợp đồng
	278

	 
	 
	Kinh phí đào tạo nghiệp vụ
	67

	 
	 
	Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo 389
	77

	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ xử lý vi phạm hành chính, trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát thị trường
	948

	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	 
	34

	 
	 
	Trợ cấp thôi việc cho ông Bùi Anh Tuấn, chuyên viên Thanh tra sở
	34

	 
	Sở Tài chính
	 
	2.321

	 
	 
	Sửa chữa phòng làm việc
	90

	 
	 
	Kinh phí gia hạn phần mềm quản lý tài sản trên địa bàn tỉnh
	486

	 
	 
	Kinh phí bằng khen Bộ Tài chính
	7

	 
	 
	Kinh phí tổ chức đi học tập kinh nghiệm ngành tài chính
	274

	 
	 
	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đặc thù của ngành tài chính
	1.000

	 
	 
	Kinh phí sửa chữa hệ thống máy chủ
	60

	 
	 
	Kinh phí quyết toán
	400

	 
	 
	Kinh phí trang phục thanh tra
	4

	 
	Ban Dân tộc
	 
	565

	 
	 
	Bổ sung kinh phí hỗ trợ hàng tháng đối với người có uy tín
	47

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đặc thù
	265

	 
	 
	Kinh phí chi trả cho lao động học nghề để chuyển đổi nghề theo QĐ 1635/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 (CV số 10161/UBND-KT ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh)
	188

	 
	 
	Bổ sung kinh phí tiền lương CCNV năm 2015
	65

	 
	Sở Xây dựng
	 
	123

	 
	 
	Kinh phí 59 Bộ đơn giá xây dựng công trình và dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh
	123

	 
	Sở Ngoại vụ
	 
	838

	 
	 
	Hoạt động hợp tác giữa Đồng Nai và tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc năm 2016
	632

	 
	 
	Đoàn công tác Đồng Nai công tác tại ChonBuri, Vương quốc Thái Lan
	206

	 
	Ban Quản lý KCN
	 
	1.343

	 
	 
	KP thực hiện các nhiệm vụ phát sinh
	760

	 
	 
	KP cấp theo dự án mới đi vào hoạt động
	583


